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-> Thay tên nhóm ngành 2 biểu đồ này

本周(thay tên nhóm ngành)业成交量最高

Ngân hàng

BDS

Chứng khoán

Thép

Điện và năng lượng

Xây dựng

Vận tải hàng hóa

Dầu khí

Bán buôn, Bán lẻ

Phân bón

Hàng tiêu dùng

Nông nghiệp

BDS KCN

Công nghệ viễn thông

Dệt May

Chăn nuôi

Thiết bị điện
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医疗 保险 木业 工业生产
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餐饮和住宿服务 纸张、包装 水和环境服务
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-> Thay tên nhóm ngành 2 biểu đồ này

本周(thay tên nhóm ngành)业成交额最高

Ngân hàng

BDS

Chứng khoán

Thép

Điện và năng lượng

Xây dựng

Vận tải hàng hóa

Dầu khí

Bán buôn, Bán lẻ

Phân bón

Hàng tiêu dùng

Nông nghiệp

BDS KCN

Công nghệ viễn thông

Dệt May

Chăn nuôi

Thiết bị điện
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-> Thay tên nhóm ngành biểu đồ tên dài dài này

本周(thay tên nhóm ngành)业涨价最高 

Ngân hàng

BDS

Chứng khoán

Thép

Điện và năng lượng

Xây dựng

Vận tải hàng hóa

Dầu khí

Bán buôn, Bán lẻ

Phân bón

Hàng tiêu dùng

Nông nghiệp

BDS KCN

Công nghệ viễn thông

Dệt May

Chăn nuôi

Thiết bị điện

-> Thay tên nhóm ngành biểu đồ tên dài dài này

本周(thay tên nhóm ngành)业跌价最大 

Ngân hàng

BDS

Chứng khoán

Thép

Điện và năng lượng

Xây dựng

Vận tải hàng hóa

Dầu khí

Bán buôn, Bán lẻ

Phân bón

Hàng tiêu dùng

Nông nghiệp

BDS KCN

Công nghệ viễn thông

Dệt May

Chăn nuôi

Thiết bị điện
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本周批发零售业跌价最大

板块波动

外资

5



-596

-380

-287

-243

-80 -72

101

295

-1300

-1100

-900

-700

-500

-300

-100

100

300

500

十
亿

越
盾

本周外资对各板块的交易情况

(32,826)
(32,124)

(16,834)

(3,362)
(2,820)

(739)(655)
(112)

105 182 

 (35,000)

 (30,000)

 (25,000)

 (20,000)

 (15,000)

 (10,000)

 (5,000)

 -

 5,000

 10,000

十
亿
越
盾

外资年初以来对各板块的交易情况

外资

外资

6



-4,836

-1,849

-5,031

-2,854

-3,724

-9,000

-8,000

-7,000

-6,000

-5,000

-4,000

-3,000

-2,000

-1,000

0

1,000

2,000

十
亿

越
盾

按周外资交易

-228

-281

-291

-312

-327

-331

-344

-403

-452

-714

-800 -700 -600 -500 -400 -300 -200 -100 0

VIC

MBB

TPB

SSI

STB

ACB

TCB

VPB

VCB

PNJ

十
亿
越
盾

本周净卖出额最高

51

56

58

59

70

92

100

130

279

318

0 50 100 150 200 250 300 350

VSC

ALC

PVT

BMP

E1VFVN30

VND

HPG

SHB

MWG

VNM

十
亿
越
盾

本周净买入额最高

(2,412)

(3,020)

(3,202)

(3,296)

(4,680)

(5,126)

(5,597)

(9,526)

(15,785)

(16,808)

 (18,000)  (16,000)  (14,000)  (12,000)  (10,000)  (8,000)  (6,000)  (4,000)  (2,000)  -

VPB

TCB

MSB

CTG

STB

ACB

VCB

VIC

VHM

FPT

十
亿
越
盾

年初以来净卖出额最高

500 

673 

723 

765 

873 

921 

1,722 

1,816 

2,049 

3,383 

 -  500  1,000  1,500  2,000  2,500  3,000  3,500  4,000

LPB

TCX

IDC

DCM

VCK

VPL

MSN

MBB

MWG

HPG

十
亿
越
盾

年初以来净买入额最高

7,338.97

28,339.19

-22,818.40

-92,564.86

-135,317.81

-89,730.83

-160,000

-140,000

-120,000

-100,000

-80,000

-60,000

-40,000

-20,000

0

20,000

40,000

60,000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

十
亿

越
盾

按年外资交易

外资

经营活动增长

7



-> Thay tên nhóm ngành biểu đồ bên

Ngân hàng

BDS

Chứng khoán

Thép

Điện và năng lượng

Xây dựng

Vận tải hàng hóa

Dầu khí

Bán buôn, Bán lẻ

Phân bón

Hàng tiêu dùng

Nông nghiệp

BDS KCN

Công nghệ viễn thông

Dệt May

Chăn nuôi

Thiết bị điện

-> Thay tên nhóm ngành biểu đồ bên

季度(thay tên nhóm ngành)板块税后利润同比增长前列 

Ngân hàng

BDS

Chứng khoán

Thép

Điện và năng lượng

Xây dựng

Vận tải hàng hóa

Dầu khí

Bán buôn, Bán lẻ

Phân bón

Hàng tiêu dùng

Nông nghiệp

BDS KCN

Công nghệ viễn thông

Dệt May

Chăn nuôi

Thiết bị điện
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2025年第二季度各板块板块税后利润同比增长(%YoY)
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经营活动增长

管理效率、估值及财务健康
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Ngân hàng

BDS

Chứng khoán

Thép

Điện và năng lượng

Xây dựng

Vận tải hàng hóa

Dầu khí

Bán buôn, Bán lẻ

Phân bón

Hàng tiêu dùng

Nông nghiệp

BDS KCN

Công nghệ viễn thông

Dệt May

Chăn nuôi

Thiết bị điện

-> Thay tên nhóm ngành tại biểu đồ bên

=>季度(thay tên nhóm ngành)板块ROE最高的股票前列 

=>(thay tên nhóm ngành ở cả 3 biểu đồ dưới)板块... 

Ngân hàng

BDS

Chứng khoán

Thép

Điện và năng lượng

Xây dựng

Vận tải hàng hóa

Dầu khí

Bán buôn, Bán lẻ

Phân bón

Hàng tiêu dùng

Nông nghiệp

BDS KCN

Công nghệ viễn thông

Dệt May

Chăn nuôi

Thiết bị điện
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越南股市新一周的观点

• 前一交易日的一次反大盘无法展开修复弹尚不足以推动越南指数实现两连涨。今日市场卖压依然沉

重，并蔓延至多个行业板块，导致大盘当日无法走出修复性行情。周五市场成交额较昨日回落，成

交量较20日平均水平下降12.8%。与此同时，流入下跌个股的资金规模明显占优，为上涨个股的4.1

倍，表明当前抛售压力依然很大，上次反弹仍缺乏足够的趋势反转信号。

• 从周线图上看，越指已连续四周收跌，量价齐跌并创下新高水平，这意味着下跌趋势并未扭转，市

场仍由空方主导。越指本周跌破了1700点整数心里关口，目前跌势未有缓解迹象。以及越南指数下

周大概率将延续调整走势，并有望进一步下探1630点支撑位。不排除指数下周先回升至1720点区间

后，再重返下跌趋势并测试1630点支撑位的可能性。麒麟证券维持谨慎的观点，在此前试探性建仓

尚未获得收益之后，目前暂不急于进一步增持。同时，投资者应严格做好风险控制，若指数下周能

反弹并触及1720点阻力位，则考虑逢高减仓，降低部分股票仓位。
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